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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 190.562.695.391 19.023.966.642USDTỔNG TRỊ GIÁ

 521.370.125 1.471.105 9.439.857Tấn 1 Lúa mì  28.797

 979.672.045 3.140.802 41.894.392Tấn 2 Ngô  157.640

 617.502.079 56.210.167USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 1.990.218.299 140.753.630USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 518.650.394 43.116.655USD 5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 4.199.142.492 369.123.162USD 6 Hóa chất

 4.464.677.004 421.804.595USD 7 Sản phẩm hóa chất

 4.955.906.592 2.933.457 499.780.070Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  301.251

 5.062.743.553 493.135.329USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 874.418.418 460.442 84.212.105Tấn 10 Cao su  45.866

 680.664.718 67.914.988USD 11 Gỗ và sản phẩm gỗ

 722.980.680 693.807 73.949.230Tấn 12 Giấy các loại  75.705

 566.955.661 56.577.020USD 13 Sản phẩm từ giấy

 1.807.069.940 826.894 180.602.813Tấn 14 Bông các loại  91.289

 1.352.649.369 519.136 128.646.915Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  56.641

 6.861.253.225 666.664.718USD 16 Vải các loại

 3.813.474.327 374.286.255USD 17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 3.660.014.615 3.424.184 350.427.648Tấn 18 Sắt thép các loại:  359.968

 28.165.719 25.163 1.581.666Tấn  521- Phôi thép

 3.278.385.183 349.300.826USD 19 Sản phẩm từ sắt thép

 4.718.832.650 1.020.971 462.100.695Tấn 20 Kim loại thường khác:  101.087

 2.394.348.236 286.719 229.097.018Tấn  25.597- Đồng

 1.765.595.925 207.817.521USD 21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 72.959.281.028 7.533.263.031USD 22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 863.999.191 69.509.981USD 23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 7.361.839.865 857.317.128USD 24 Điện thoại các loại và linh kiện

 25.124.351.279 2.346.191.501USD 25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 1.963.525.748 208.500.937USD 26 Dây điện và dây cáp điện

 1.859.011.479 200.613.580USD 27 Linh kiện, phụ tùng ô tô



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 107.088.964 11.398.597USD 28 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 26.911.420.543 2.719.413.296USD 29 Hàng hóa khác
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